
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ  
 

Số: 16/TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Điện Biên, ngày 13 tháng 01 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua thuốc  

Generic tập trung năm 2025 - 2026 

 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-SYT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu mua thuốc Generic tập 

trung năm 2025 - 2026; Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu với các nội dung sau: 

1. Nhà thầu trúng thầu  

1.1. Tên nhà thầu trúng thầu, giá trị trúng thầu Gói thầu mua thuốc 

Generic tập trung năm 2025 - 2026 (Phụ lục 1 kèm theo). 

 1.2. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

 1.3. Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng. 

1.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu cung cấp một bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín 

dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc theo hình thức đặt cọc 

bằng Séc. Trường hợp Nhà thầu nộp Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức 

tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành thì phải là bảo đảm không 

có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu theo Mẫu số 14 Chương VIII – Biểu mẫu 

hợp đồng của E-HSMT). 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% trên tổng giá trị trúng thầu; 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ mặt hàng trúng 

thầu được bàn giao trong thời gian thực hiện gói thầu, hai bên ký biên bản 

nghiệm thu, thanh lý; 

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

phải được nộp về Sở Y tế tỉnh Điện Biên và các cơ sở khám chữa bệnh không 

muộn hơn ngày 27/01/2025. 

1.5. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà thầu trúng thầu (có tên trong danh sách tại phụ lục I) có trách 

nhiêṃ chủ đôṇg liên hê ̣với bên mời thầu (Đơn vị mua sắm thuốc tập trung - Sở 

Y tế) để hoàn thiện và ký kết thỏa thuâṇ khung (theo mẫu kèm theo Thư chấp 

thuận E-HSDT và trao thoả thuận khung).  

Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu trúng thầu không tiến hành ký kết 

thoả thuận khung hoặc từ chối ký kết thỏa thuận khung, trong thời hạn 10 ngày 
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kể từ ngày hoàn thiện thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng thì sẽ bị 

tịch thu bảo đảm dự thầu và xử lý theo quy định của Pháp luật. 

2. Nhà thầu không được lựa chọn 

- Tên nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn (Phụ 

lục II kèm theo). 

- Đối với nhà thầu không được lựa chọn căn cứ thông báo kết quả lựa 

chọn nhà thầu này để làm các thủ tục giải tỏa bảo đảm dự thầu theo đúng quy 

định. 

3. Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 

Nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn (nếu có), trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia gửi kiến nghị về Sở Y tế tỉnh Điện Biên để xem xét, giải quyết./.  

Nơi nhận:                                                
- Các nhà thầu tham dự thầu; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, ĐVMS,TTĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Phạm Văn Mẫn 
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Phụ lục I 

 DANH SÁCH NHÀ THẦU CÓ MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Thông báo số 16/TB-SYT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên) 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trị trúng 

thầu (VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN  DƯỢC 

PHẨM TV.PHARM 

2100274872 10 860.152.940 24 tháng 24 tháng 

2 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

DANAPHA  

0400102091 07 959.555.400 24 tháng 24 tháng 

3 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG 

1800156801 09 1.761.198.000 24 tháng 24 tháng 

4 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

BẾN TRE 

1300382591 01 27.240.000 24 tháng 24 tháng 

5 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

CPC1 HÀ NỘI 

0104089394 03 430.056.000 24 tháng 24 tháng 

6 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

IMEXPHARM 

1400384433 01 231.168.000 24 tháng 24 tháng 

7 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

MEZA 

0104752195 01 85.275.000 24 tháng 24 tháng 

8 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

MINH DÂN 

0600337774 09 738.771.176 24 tháng 24 tháng 

9 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHƯƠNG THẢO 

5600187020 10 4.166.855.208 24 tháng 24 tháng 

10 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAVI 

0303923529 04 313.514.000 24 tháng 24 tháng 

11 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

NỘI 

0100109699 03 1.071.276.908 24 tháng 24 tháng 

12 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA 

0300483319 01 46.853.500 24 tháng 24 tháng 

13 CÔNG TY CỔ 0100108536 06 1.485.520.800 24 tháng 24 tháng 
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trị trúng 

thầu (VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 

CPC1 

14 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 

VIDIPHA 

0300470246 01 85.664.250 24 tháng 24 tháng 

15 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIPHARCO  

0101309965 01 102.810.000 24 tháng 24 tháng 

16 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ QUẢNG 

TRỊ 

3200042637 01 92.500.000 24 tháng 24 tháng 

17 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ TỈNH 

ĐIỆN BIÊN 

5600101182 14 1.469.397.100 24 tháng 24 tháng 

18 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN GONSA 
0309829522 01 20.800.000 24 tháng 24 tháng 

19 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC LIỆU 

MƯỜNG THANH 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

5600231449 06 5.535.929.700 24 tháng 24 tháng 

20 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM HOÀNG 

LAN 

5600180106 05 1.652.370.300 24 tháng 24 tháng 

21 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

BÌNH VIỆT ĐỨC 

0303114528 02 794.866.800 24 tháng 24 tháng 

22 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM  

ATIPHARM 

0313142700 06 264.132.100 24 tháng 24 tháng 

23 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM BA 

ĐÌNH 

0100531195 09 478.832.676 24 tháng 24 tháng 

24 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM HẢI 

NAM 

5600166214 05 1.378.890.960 24 tháng 24 tháng 
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trị trúng 

thầu (VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

25 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC 

0301140748 01 27.755.000 24 tháng 24 tháng 

26 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC 

VIETAMERICAN 

0106170629 01 33.534.000 24 tháng 24 tháng 

27 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC LIỆU TW2 

0103053042 03 532.380.000 24 tháng 24 tháng 

28 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC SÀI GÒN 

0300523385 04 8.595.589.360 24 tháng 24 tháng 

29 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

MÂY VÀNG 

0306602280 01 63.092.400 24 tháng 24 tháng 

30 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM 

GREEN VIỆT NAM 

0109395726 01 1.428.300.000 24 tháng 24 tháng 

31 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM 

HACINCO VIỆT 

NAM 

0107012015 01 7.371.500.000 24 tháng 24 tháng 

32 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM HD 

HÀ NỘI 

0108437437 02 3.180.996.000 24 tháng 24 tháng 

33 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM 

TRƯỜNG MINH 

0105361557 01 4.002.440.000 24 tháng 24 tháng 
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STT Tên nhà thầu Mã số thuế 

Số 

mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

Giá trị trúng 

thầu (VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

34 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI TÂN 

Á CHÂU 

0101343765 01 392.142.870 24 tháng 24 tháng 

 
Tổng cộng (34 nhà thầu trúng 

thầu): 
 132 49.681.360.448   
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Phụ lục II 

DANH SÁCH NHÀ THẦU KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN 

(Kèm theo Thông báo số 16/TB-SYT ngày     tháng 01 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên) 

STT Tên nhà thầu Mã số thuế 
Phần/lô nhà 

thầu tham dự 

Lý do nhà thầu 

không trúng 

thầu 

1 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

FREMED 

0314024996 PP2400421377 
Mặt hàng dự thầu 

sếp hạng 4 

2 

Công ty cổ phần 

dược phẩm và 

thương mại Đại 

Thủy 

0107742614 PP2400421392 
Mặt hàng dự thầu 

sếp hạng 4 

3 

Công ty cổ phần 

thương mại dược 

phẩm Việt Đức 

0102936831 PP2400421393 
Mặt hàng dự thầu 

sếp hạng 3 

4 

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu y tế 

Domesco 

1400460395 PP2400421465 
Mặt hàng dự thầu 

sếp hạng 3 

5 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Long 

Xuyên 

1602003320 PP2400421377 

Chào thầu vượt 

giá kế hoạch đã 

được UBND tỉnh 

phê duyệt 

6 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An 

0102195615 PP2400421508 
Mặt hàng dự thầu 

xếp hạng 2 

7  

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn y 

dược Quang Minh 

0107530578 
PP2400421449 

PP2400421494 

01 mặt hàng dự 

thầu xếp hạng 2 

01 mặt hàng xếp 

hạng 6 
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